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Nghiên cứu bán thực nghiệm trên 62 sinh viên ngành Quan hệ 

công chúng, Đại học Đà Nẵng cho thấy việc huấn luyện năng 

lực thông hiểu thông tin truyền thông (MIL) là cần thiết. Dù 

mức cải thiện tổng thể không đáng kể (3.55 lên 3.59), kỹ năng 

phân tích và đánh giá thông điệp truyền thông-thành tố cốt lõi 

của MIL-được cải thiện rõ rệt sau khóa học 10 tuần. Kết quả 

cho thấy sự cần thiết của đào tạo MIL và đề xuất một số 

khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng chương trình. 

Từ khóa: công dân số; năng lực 

thông hiểu thông tin truyền 

thông; truyền thông xã hội; 

nghiên cứu bán thực nghiệp. 

Key words: digital citizen; media 

and information literacy; social 

media; quasi-experiment. 

ABSTRACT: Based on a quasi-experimental study involving 62 

Public Relations undergraduates at the University of Da Nang, 

this paper highlights the necessity of media and information 

literacy (MIL) training for students. While the overall 

improvement in media and information literacy was modest 

(from 3.55 to 3.59), the key component-critical presuming shows 

significantly enhancement following a 10-week course. The 

findings reinforce the importance of media and information 

literacy training and provide recommendations to improve the 

design and impact of future training initiatives. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong vài thập kỷ trở lại đây, sự phát triển 

của khoa học, công nghệ đã thay đổi triệt để 

phương thức công chúng tiếp cận, tiêu thụ và 

tương tác với thông tin [6]. Đối với Việt Nam, 

một quốc gia có lực lượng công dân số đông 

đảo [30], Internet và mạng xã hội không chỉ mở 

rộng cơ hội tiếp cận mà còn đặt ra cho người 

dùng không ít thách thức về khả năng làm chủ 

thông tin và bảo vệ bản thân trong bối cảnh 

nhiều biến động. Đặc biệt, trong các tình huống 

khủng hoảng như thiên tai, dịch bệnh, chiến 

tranh, tình trạng lan truyền tin giả càng trở nên 

nghiêm trọng, gây hoang mang và xáo trộn xã 

hội [19], [27]. Trong bối cảnh đó, năng lực 

thông hiểu thông tin truyền thông (Media and 

Information literacy-MIL) ngày càng được xem 

là một công cụ quan trọng giúp nâng cao nhận 

thức cộng đồng và định hướng hành vi tiếp 

nhận, tạo lập thông tin một cách có trách nhiệm 

[5]. Điều này đặc biệt quan trọng đối với thế hệ 

Gen Z, những công dân số bản địa (Digital 
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Natives) vốn gắn kết chặt chẽ với môi trường 

trực tuyến nhưng dễ bị tác động bởi tin giả và 

thông tin sai lệch [17].  

Tại Việt Nam, hướng nghiên cứu này còn 

tương đối mới mẻ. Hiểu biết về năng lực thông 

hiểu thông tin truyền thông của công chúng trẻ, 

đặc biệt đối với sinh viên ngành truyền thông, 

nhóm vừa tiêu thụ thông tin và người sáng tạo nội 

dung tiềm năng, còn khá hạn chế. Nghiên cứu 

này được thiết kế nhằm đánh giá hiệu quả của 

một chương trình can thiệp nâng cao năng lực 

thông hiểu thông tin truyền thông của sinh viên, 

đồng thời xem xét khả năng ứng dụng mô hình 

này trong đào tạo truyền thông tại bậc đại học.  

Là một trong số ít các nghiên cứu bán thực 

nghiệm tại Việt Nam tập trung vào nhóm sinh 

viên truyền thông, nghiên cứu này không chỉ 

kiểm chứng lý thuyết thông hiểu thông tin 

truyền thông trong giáo dục đại học mà còn 

nhấn mạnh sự cần thiết của việc đưa thông hiểu 

thông tin truyền thông vào chương trình đào tạo 

một cách có hệ thống. Thông qua đánh giá hiệu 

quả của khóa học thông hiểu thông tin truyền 

thông dành cho sinh viên ngành Quan hệ công 

chúng tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Đà Nẵng, nghiên cứu này không chỉ góp phần 

bổ sung lý luận về thông hiểu thông tin truyền 

thông mà còn đưa ra những gợi ý thực tiễn 

quan trọng nhằm tăng cường giáo dục thông 

hiểu thông tin truyền thông trong hệ thống giáo 

dục đại học Việt Nam.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Livingstone-một trong những học giả tiên 

phong trong nghiên cứu về thông hiểu thông tin 

truyền thông - nhấn mạnh, thông hiểu thông tin 

truyền thông được xem là công cụ quan trọng 

trong việc nâng cao năng lực tiếp nhận, phân 

tích, kiến tạo và tác động thông tin của công 

chúng [16]. Sự phát triển mạnh mẽ của truyền 

thông kỹ thuật số tác động đáng kể đến thông 

hiểu thông tin truyền thông, đặt ra những yêu 

cầu mới về năng lực phân tích và xử lý thông 

tin trong môi trường số [13], [14]. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về thông hiểu 

thông tin truyền thông vẫn đang trong giai đoạn 

phát triển. Một số học giả như Giang và Hà [1], 

Vân [24], Hùng và cộng sự [2] đã đề xuất các 

khung lý thuyết ban đầu nhằm định hướng 

nghiên cứu thông hiểu thông tin truyền thông. 

Vân [25] khai thác bối cảnh đại dịch COVID-

19 để đánh giá năng lực thông hiểu thông tin 

truyền thông của giới trẻ. Nghiên cứu này chưa 

phát triển một thang đo toàn diện để có thể 

đánh giá đầy đủ các khía cạnh tiếp cận, phân 

tích, đánh giá, kiến tạo và tác động nội dung 

truyền thông. Gần đây, những đóng góp của Ho và 

cộng sự [8] và Tran-Duong [22] đã mở ra những 

bước tiến quan trọng trong nghiên cứu thông hiểu 

thông tin truyền thông tại Việt Nam. Không chỉ 

giới thuyết hệ thống về thông hiểu thông tin truyền 

thông, các nghiên cứu này còn kiểm nghiệm tính 

ứng dụng thang đo do Koc và Barut [13] đề xuất 

trong bối cảnh nghiên cứu mới. Với các nghiên 

cứu quốc tế, thông hiểu thông tin truyền thông 

tại Việt Nam vẫn là một lĩnh vực còn nhiều dư 

địa nghiên cứu. Hiện chưa có dữ liệu đánh giá 

năng lực thông hiểu thông tin truyền thông 

(thông hiểu thông tin truyền thông) ở các nhóm 

công chúng khác nhau. Các nghiên cứu làm rõ 

các yếu tố ảnh hưởng đến thông hiểu thông tin 

truyền thông, khả năng can thiệp để nâng cao 

thông hiểu thông tin truyền thông và vai trò của 

thông hiểu thông tin truyền thông trong việc 

hình thành các năng lực số cơ bản vẫn còn hạn 

chế cả về số lượng và phạm vi tiếp cận.  

Bên cạnh các nghiên cứu về các thành tố 

và thang đo thông hiểu thông tin truyền thông, 

một hướng tiếp cận nổi bật khác trong nghiên 

cứu về thông hiểu thông tin truyền thông là 

đánh giá hiệu quả của hoạt động huấn luyện. 

Các chương trình giáo dục thông hiểu thông tin 

truyền thông trên toàn cầu đã chứng minh tác 

động tích cực, không chỉ nâng cao kiến thức 
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truyền thông mà còn thúc đẩy thay đổi hành vi 

công chúng [11].  

Các nghiên cứu can thiệp về thông hiểu 

thông tin truyền thông tại các quốc gia đang 

phát triển còn khá khiêm tốn, cả về quy mô lẫn 

chiều sâu học thuật. Sự phụ thuộc phần lớn vào 

các khung chương trình do các tổ chức quốc tế 

hoặc các quốc gia phương Tây (chẳng hạn 

UNESCO, Hoa Kỳ, châu Âu) xây dựng, trong 

khi thiếu vắng các góc nhìn mang tính bản địa, 

khiến việc đánh giá năng lực thông hiểu thông 

tin truyền thông cũng như triển khai các nguồn 

học liệu và chương trình có sẵn gặp nhiều thách 

thức trong thực tiễn. Trước bối cảnh đó, nghiên 

cứu này hướng đến việc đóng góp một tiếp cận 

thực nghiệm từ Việt Nam, góp phần làm phong 

phú thêm diễn ngôn học thuật về giáo dục 

thông hiểu thông tin truyền thông trong bối 

cảnh của một quốc gia đang phát triển. Đáng 

chú ý, thiết kế can thiệp liên tục kéo dài trong 

10 tuần là điểm mạnh của nghiên cứu, góp 

phần khắc phục hạn chế về độ tin cậy thường 

thấy trong các nghiên cứu trước đó với thời 

gian can thiệp ngắn [3].  

2.2. Khung lý thuyết về thông hiểu thông tin 

truyền thông  

Theo UNESCO, năng lực thông hiểu 

truyền thông và thông tin (thông hiểu thông tin 

truyền thông) là khả năng truy cập, đánh giá, sử 

dụng, tạo ra và chia sẻ thông tin, nội dung 

truyền thông một cách hiệu quả, đạo đức và 

sáng tạo, thông qua nhiều nguồn thông tin, định 

dạng và nền tảng truyền thông khác nhau [29]. 

Mặc dù, có nhiều tiếp cận phân chia các yếu tố 

cấu thành nên thông hiểu thông tin truyền 

thông nhưng về cơ bản, thông hiểu thông tin 

truyền thông bao gồm các năng lực cốt lõi: 

Tiếp cận, giải mã, phân tích, đánh giá và sản 

xuất nội dung truyền thông ở nhiều hình thức từ 

văn bản đến hình ảnh, âm thanh và video điện 

tử [10]. Năng lực này không chỉ giúp cá nhân 

sử dụng phương tiện truyền thông một cách có 

ý thức và chủ động, mà còn cho phép họ nhận 

diện, đánh giá và phản biện các nội dung truyền 

thông một cách sâu sắc, từ đó hiểu rõ hơn các 

tác động xã hội - văn hóa mà truyền thông tạo 

ra. Đồng thời, người có năng lực thông hiểu 

thông tin truyền thông có thể tham gia xây 

dựng các nội dung truyền thông thay thế, góp 

phần thúc đẩy môi trường thông tin đa chiều, 

minh bạch và dân chủ.  

Nhiều học giả trên thế giới đã phát triển 

các thang đo nhằm lượng hóa và đánh giá năng 

lực thông hiểu thông tin truyền thông trong bối 

cảnh nghiên cứu khác nhau. Ashley [4] và 

Primack [20] đã đề xuất thang đo tập trung vào 

ba khía cạnh: Hiểu biết về tác giả và khán giả 

(authors and audiences-AA), thông điệp và ý 

nghĩa (Messages and Meanings-MM), cũng 

như biểu tượng và hiện thực (Representation 

and Reality-RR). Các thang đo này nhấn mạnh 

vai trò của ngữ cảnh sản xuất và giải mã thông 

điệp trong việc hình thành nhận thức truyền 

thông. Hay Maksl [18] phát triển thang đo tiếp 

cận từ góc độ tâm lý - xã hội, bao gồm các yếu 

tố như nhu cầu nhận thức (need for cognition), 

kiểm soát truyền thông (media locus of control) 

và hiểu biết về hệ thống truyền thông tin tức 

(news media system knowledge). Thang đo này 

góp phần làm rõ mối quan hệ giữa các đặc 

điểm nhận thức cá nhân và khả năng tiếp nhận, 

xử lý thông tin truyền thông một cách độc lập 

và có trách nhiệm. 
 

Bảng 1. Giới thiệu một số thang đo được ứng dụng trong 

đánh giá năng lực thông hiểu thông tin truyền thông  
 

Tác giả Thang đo 

Primack et al. 

(2006); Ashley 

et al. (2013); 

Authors and audiences (AA), 

Messages and meanings (MM), 

Representation and reality (RR) 

Lin et al. (2013); 

Lee et al. (2015); 

Koc & Barut (2016 

Critical consuming, Critical prosuming, 

Functional prosuming, Functional 

consuming 

Maksl et al. 

(2015) 

Need for cognition, Media 

locus of control, News media 

system knowledge 
 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 
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Trong nghiên cứu này, nhằm lựa chọn một 

mô hình có khả năng tích hợp giữa năng lực 

công nghệ và năng lực thông tin truyền thông 

phản biện, đồng thời phản ánh đầy đủ các yêu 

cầu của một công dân số trong bối cảnh truyền 

thông hiện đại, chúng tôi sử dụng khung đánh 

giá được xác nhận và kiểm định bởi Koc và 

Barut [13]. Mô hình này vốn được phát triển và 

được mở rộng bởi Lin và cộng sự [15], bảo 

đảm tính kế thừa học thuật và độ tin cậy thực 

nghiệm. Việc lựa chọn mô hình này không chỉ 

đảm bảo tính chuẩn hóa và độ giá trị ứng dụng 

cao, mà còn phù hợp với đặc điểm của khách 

thể nghiên cứu là sinh viên đại học - nhóm đối 

tượng có mức độ tương tác thường xuyên với 

các nền tảng truyền thông số. Theo đó, thông 

hiểu thông tin truyền thông được phân loại 

thành bốn thành phần năng lực chính, đại diện 

cho hai trục liên tục: Từ tiêu thụ đến sản xuất 

kiêm tiêu thụ và từ chức năng đến phê phán. 

Trên nền hai chiều này, Koc và Barut xác định 

bốn thành tố cơ bản, trong nghiên cứu này được 

Việt hóa để phù hợp với ngữ cảnh văn hóa và 

thực tiễn nghiên cứu tại Việt Nam, bao gồm: 

Tiếp cận, phân tích-đánh giá, kiến tạo và tác 

động. Cụ thể: 

Năng lực thành phần tiếp cận phản ánh 

năng lực vận hành công nghệ và truy cập nội 

dung truyền thông trên nhiều nền tảng, đồng 

thời thể hiện mức độ hiểu biết cơ bản về ngữ 

nghĩa của thông điệp truyền thông; 

Năng lực thành phần phân tích - đánh giá 

nhấn mạnh vai trò của tư duy phản biện, bao 

gồm khả năng nhận diện các yếu tố tác giả, 

mục đích, định dạng và bối cảnh xã hội của 

thông điệp, từ đó đưa ra những đánh giá độc 

lập về tính trung thực, độ tin cậy và các hàm ý 

quyền lực, đạo đức của nội dung truyền thông; 

Năng lực thành phần kiến tạo đề cập đến 

năng lực sản xuất nội dung truyền thông số với 

mức độ sáng tạo và thành thạo kỹ thuật, cho 

phép cá nhân không chỉ sao chép mà còn phối 

hợp, chỉnh sửa và tạo ra các sản phẩm truyền 

thông mới có ý nghĩa xã hội;  

Năng lực thành phần tác động đại diện cho 

cấp độ năng lực cao nhất trong thông hiểu 

thông tin truyền thông, nơi cá nhân không chỉ 

là người dùng thông minh mà còn trở thành chủ 

thể tích cực, có khả năng tạo ra ảnh hưởng 

trong cộng đồng qua việc chia sẻ, tranh luận, và 

thúc đẩy các giá trị xã hội - văn hóa thông qua 

truyền thông. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu bán thực nghiệm (Quasi-

Experimental Study) được thiết kế theo phương 

pháp kiểm tra trước - sau trên cùng một nhóm 

(One-Group Pretest-Posttest Design) để đánh 

giá sự thay đổi năng lực thông hiểu thông tin 

truyền thông của sinh viên trước và sau khi 

tham gia học phần “Thông hiểu thông tin 

truyền thông”. Phương pháp này phổ biến trong 

các nghiên cứu đánh giá hiệu quả can thiệp 

trong giáo dục [28]. Đối tượng nghiên cứu là 

62 sinh viên năm nhất chuyên ngành Quan hệ 

công chúng. Đây là những sinh viên bắt buộc 

tham gia học phần trong chương trình đào tạo 

của ngành. Chúng tôi là người tham gia phát 

triển chương trình, triển khai can thiệp, thực 

hiện việc kiểm tra trước và sau khóa học. Trước 

khi tham gia, sinh viên được thông báo đầy đủ 

và ký cam kết tự nguyện tham gia nghiên cứu, 

đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về mặt đạo 

đức nghiên cứu. 

Nội dung huấn luyện được tổ chức trong 

vòng 10 tuần (9-2024 đến tháng 12-2024), với 

tổng cộng 10 buổi học có thời lượng 90 phút. 

Khóa học được thiết kế để trang bị cho người 

học hệ thống kiến thức cơ bản về các phương 

tiện truyền thông và thông tin, bao gồm các khái 

niệm, phân loại và tri thức về quá trình phát triển 

của các phương tiện truyền thông và thông tin. 

Thông qua các hoạt động học tập, người học sẽ 

rèn luyện kỹ năng truy vấn và xử lý thông tin 

trong môi trường số. Khóa học được kỳ vọng sẽ 

giúp người học khám phá các mục tiêu, sức ảnh 
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hưởng và các nguy cơ tiềm ẩn của nội dung 

truyền thông với đời sống cá nhân và xã hội, 

nâng cao ý thức của bản thân trong việc tạo lập 

và chia sẻ thông tin trên các phương tiện truyền 

thông. Trong quá trình học, sinh viên được 

khuyến khích tham gia vào nhiều hoạt động 

khác nhau, từ thảo luận nhóm, bài tập thực hành, 

làm bài trắc nghiệm, viết nhật ký. Tất cả các 

hoạt động này thiết kế nhằm đảm bảo cho sinh 

viên nắm vững lý thuyết và có cơ hội áp dụng 

kiến thức vào thực tiễn.  

Để đánh giá hiệu quả của quá trình can 

thiệp, các bài kiểm tra đầu vào và đầu ra được 

thiết kế dựa trên thang đo của Koc và Barut, 

bao gồm 35 nhận định được đánh giá trên thang 

đo Likert-5. Bảng hỏi đã được sử dụng và kiểm 

chứng trong một số nghiên cứu trước đó tại 

Việt Nam, đảm bảo độ tin cậy và ứng dụng [8], 

[26]. Ngoài ra, trước khi đưa thang đo vào thực 

nghiệm chính thức, một thử nghiệm thí điểm 

thực hiện với 30 sinh viên ngẫu nhiên không 

thuộc nhóm đối tượng nghiên cứu chính. Thang 

đo được kiểm định độ tin cậy thông qua phân 

tích Cronbach’s Alpha với kết quả cho thấy tất 

cả các biến tiềm ẩn và biến quan sát đều đạt 

chuẩn khi hệ số Cronbach’s Alpha của các 

nhóm năng lực thành phần đều lớn hơn 0,7 [7]. 

Phần mềm JASP (phiên bản 0.18.3.0) được lựa 

chọn để thực hiện toàn bộ các phân tích thống 

kê. Trong nghiên cứu này, giá trị trung bình 

(Mean), độ lệch chuẩn (SD) và kiểm định 

Independent Sample T-Test (T-Test) được áp 

dụng để thực hiện các phân tích thống kê mô tả 

và suy luận. Mức ý nghĩa thống kê được xác 

định ở ngưỡng p-value < 0.05, đảm bảo tính 

chính xác và chặt chẽ trong việc đưa ra các kết 

luận về hiệu quả của chương trình can thiệp. 

Song song, chúng tôi cũng tiến hành thu 

thập dữ liệu định tính bằng các thảo luận nhóm 

được thực hiện xuyên suốt quá trình triển khai 

can thiệp. Người học được yêu cầu thảo luận và 

trình bày lại kết quả trao đổi trên padlet. Dữ 

liệu này được phân tích để làm rõ thêm kết quả 

của kiểm tra định lượng.  
 

Bảng 2. Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha 
 

Năng lực thành phần 
Số lượng 

nhận định 

Cronbach’s 

alpha 

Năng lực tiếp cận 07 0.813 

Năng lực phân tích - 

đánh giá 
12 0.870 

Năng lực kiến tạo 07 0.760 

Năng lực tác động 09 0.837 
 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 
 

2.4. Kết quả nghiên cứu 

Kết quả đánh giá được trình bày trong Bảng 

3, thể hiện giá trị trung bình của các năng lực 

thông hiểu thông tin truyền thông trước và sau khi 

can thiệp. Nhìn chung, năng lực thông hiểu thông 

tin truyền thông của sinh viên tham gia học phần 

có sự cải thiện nhẹ, với điểm trung bình tăng từ 

3.55 lên 3.59. Trong nghiên cứu này, giá trị trung 

bình được tính theo công thức sau: 

𝑥̅ =  ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
 

Trong đó: 

𝑥̅: giá trị trung bình; 

𝑥𝑖: giá trị quan sát thứ 𝑖 (điểm số năng lực 

của từng sinh viên); 

𝑛: số quan sát (tổng số sinh viên tham gia nghiên cứu). 

Về cơ bản, trước khi tham gia khóa học, 

sinh viên ngành Quan hệ Công chúng tại Đại 

học Đà Nẵng có năng lực thông hiểu thông tin 

truyền thông ở mức trung bình-khá, đặc biệt 

nổi bật ở năng lực tiếp cận và năng lực kiến 

tạo. Điều này phản ánh sự thành thạo của sinh 

viên trong việc tìm kiếm, truy cập thông tin, sử 

dụng thiết bị cũng như khả năng tạo lập tài 

khoản, sáng tạo nội dung truyền thông trên các 

nền tảng số và phương tiện truyền thông truyền 

thống. Đây là đặc điểm phù hợp với thế hệ Gen 

Z-nhóm công chúng nhận được sự hỗ trợ mạnh 

mẽ từ công nghệ kỹ thuật số, đồng thời phù hợp 

với đặc thù của ngành học vốn yêu cầu cao về 

kỹ năng tiếp cận và sản xuất nội dung.  
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Bảng 3. Giá trị trung bình năng lực thông hiểu thông tin truyền thông trước và sau can thiệp 
 

Năng lực thành phần 
Pre-test Post-test 

Mean SD Mean SD 

Năng lực tiếp cận 3.61 0.55 3.60 0.53 

Năng lực phân tích - đánh giá 3.39 0.49 3.60 0.58 

Năng lực kiến tạo 3.77 0.53 3.65 0.61 

Năng lực tác động 3.44 0.47 3.49 0.69 
 

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu 
 

Ngược lại, năng lực phân tích-đánh giá và 

tác động của sinh viên có phần hạn chế hơn. 

Các năng lực này thường liên quan đến tư duy 

phản biện và khả năng thuyết phục, tạo ảnh 

hưởng, đòi hỏi thời gian dài rèn luyện và trau 

dồi trong các tình huống thực tiễn đa dạng. Ví 

dụ, việc phân tích tính khách quan và công 

bằng trong một bản tin, một thông điệp quảng 

cáo hoặc khả năng tạo ra các sản phẩm truyền 

thông có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng 

đồng đòi hỏi người học nắm rõ các nguyên tắc, 

giá trị, chuẩn mực báo chí, hiểu biết về nguồn 

tin và có tư duy phản biện cũng như nhận định 

được tác động xã hội của thông tin. Đây là 

những năng lực khó đạt được nếu thiếu kiến 

thức về thông tin và truyền thông. Thực hiện 

kiểm tra sự khác nhau giữa các nhóm đối tượng 

(nữ = 53, nam = 9), trình độ học vấn của cha 

mẹ và tần suất sử dụng Internet của sinh viên, 

kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể 

đối với từng thành phần năng lực thông hiểu 

thông tin truyền thông (thông hiểu thông tin 

truyền thông). Điều này cho thấy, tất cả các đáp 

viên đều cần được can thiệp huấn luyện. Kể cả 

đối tượng có thời gian “sống” trên không gian 

mạng thường xuyên cũng không cho thấy có sự 

khác biệt về năng lực thông hiểu thông tin 

truyền thông so với các nhóm còn lại.  

Sau khi thực hiện can thiệp, chương trình 

tạo ra một số tác động tích cực đến các năng 

lực thông hiểu thông tin truyền thông của sinh 

viên, đặc biệt trong việc nâng cao khả năng 

phân tích và tác động thông điệp truyền thông. 

Cụ thể, giá trị trung bình của năng lực phân 

tích-đánh giá tăng từ 3.39 lên 3.60, trong khi 

năng lực tác động tăng, nhưng không đáng kể 

từ 3.44 lên 3.49. Hai năng lực này cho thấy 

sinh viên đã cải thiện khả năng nhận diện, phân 

tích thông điệp truyền thông cũng như có ý 

thức về việc sử dụng truyền thông như một 

công cụ để tạo ra sự tác động trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, khi nghiên cứu thực hiện kiểm định 

Independent Sample t-test (t-test) để khẳng 

định ý nghĩa thống kê trước và sau thực nghiệm 

thì chỉ kết quả chỉ ghi nhận sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê của thành phần năng lực phân 

tích-đánh giá. Kết quả kiểm định được trình 

bày trong Bảng 4 dưới đây: 
 

Bảng 4. Kiểm định T-Test hiệu quả chương trình thực nghiệm 
 

Năng lực thành phần F Sig. t df Sig (2-tailed) Kết luận 

Năng lực tiếp cận 0.013 0.910 0.095 122 0.924 Không khác biệt đáng kể 

Năng lực phân tích - đánh giá 2.580 0.111 -2.211 122 0.029 Có khác biệt đáng kể (p < 0,05) 

Năng lực kiến tạo 0.976 0.325 1.118 122 0.266 Không khác biệt đáng kể 

Năng lực tác động 4.342 0.039 -0.493 107.44 0.623 Không khác biệt đáng kể 
 

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu 
 

Bảng 4 thể hiện kết quả kiểm định T-Test 

cho thấy sự khác biệt trước và sau chương trình 

can thiệp. Cụ thể, năng lực phân tích-đánh giá 

có sự cải thiện đáng kể với giá trị trung bình 
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tăng từ 3.39 (trước) đến 3.60 (sau) và kiểm 

định T-Test cho kết quả t = -2.211, df = 122, p 

= 0.029. Điều này cho thấy sự thay đổi có ý 

nghĩa về mặt thống kê p < 0.05, khẳng định, 

chương trình can thiệp có tác động đến năng 

lực phân tích-đánh giá, nhóm năng lực đòi hỏi 

tư duy phản biện của sinh viên. Khi cho sinh 

viên làm các bài tập thực hành, nghiên cứu 

cũng nhận thấy sự thay đổi này. Chẳng hạn, khi 

người học phân tích trường hợp một sản phẩm 

quảng cáo nước tăng lực với thông điệp “bung 

sức mạnh-tăng sức bền”, thảo luận nhóm ghi 

nhận tại lớp và thể hiện trên padlet cho thấy 

người học đều nhận thức được các kỹ thuật âm 

thanh-thiết kế hình ảnh được sử dụng để phóng 

đại hiệu quả của sản phẩm. Trong khi đó, các 

yếu tố thông tin cốt lõi như thành phần dinh 

dưỡng, tác dụng phụ và các cảnh báo được làm 

mờ hoặc không nhắc đến. Tương tự, để đánh 

giá kỹ năng xác minh nguồn tin, phân loại độ 

tin cậy của nguồn tin, người học đã phân định 

được các nguồn sơ cấp, thứ cấp, bậc ba-những 

kiến thức “chưa biết trước đó và không chú ý 

quan tâm”, như một người học chia sẻ, trong 

thông tin báo chí. Người học cũng đã có kỹ 

năng “đánh giá thông tin cần đa chiều và xem 

xét ai đứng sau thông tin đó”, “ai hưởng lợi 

nhờ thông tin đó không” một người học khác 

trình bày.  

Dù tạo ra sự thay đổi rất đáng ghi nhận về 

năng lực phân tích-đánh giá nhưng khóa đào 

tạo lại chưa tạo ra sự thay đổi tích cực ở các 

thành phần năng lực khác. Cụ thể, thành phần 

năng lực tiếp cận (t = 0.095; p = 0.924), năng 

lực kiến tạo (t = 1.118; p = 0.266) và năng lực 

tác động (t = -0.493; p = 0.623) không có sự 

khác biệt đáng kể về mặt thống kê giữa trước 

và sau chương trình can thiệp. Giá trị trung 

bình của năng lực tiếp cận gần như không đổi, 

với 3.61 trước và 3.60 sau. Thậm chí, năng lực 

kiến tạo thậm chí có xu hướng giảm nhẹ, từ 

3.77 (trước) xuống 3.65 (sau). Tác giả cho rằng 

có hai nguyên nhân chính có thể giải thích hiện 

tượng này. Trước khi tham gia chương trình 

huấn luyện, người học chưa nắm rõ bản chất về 

khái niệm thông hiểu thông tin truyền thông và 

các thành phần năng lực. Khi chưa tiếp cận hệ 

thống tiêu chí rõ ràng, họ có thể tự đánh giá 

quá thực tế năng lực của mình. Tuy nhiên, sau 

khi được đào tạo và tiếp xúc với các tiêu chuẩn 

đánh giá cụ thể, sinh viên có xu hướng đánh giá 

lại khả năng của bản thân một cách chính xác 

hơn, dẫn đến sự sụt giảm nhẹ. Kết quả thu nhận 

thảo luận nhóm củng cố cho nhận định này. So 

với định nghĩa sơ sài về thông hiểu thông tin 

truyền thông đơn thuần là việc tìm kiếm từ 

khóa hay phân biệt tin giả trước khóa học, sau 

10 tuần, người học đề cập đến thông hiểu thông 

tin truyền thông là một năng lực toàn diện, 

trong đó“đặc biệt quan trọng cho giới truyền 

thông vì giúp họ đảm bảo nguồn tin được đưa 

đến công chúng là chính xác, khách quan, hạn 

chế được tác động tiêu cực” hay “tăng cường 

trách nhiệm xã hội trong việc thông tin của giới 

truyền thông” - như một số đáp viên chia sẻ.  

Tương tự, đối với năng lực kiến tạo, trước 

khi tham gia chương trình, phần lớn sinh viên 

có xu hướng đồng nhất năng lực kiến tạo với 

việc sản xuất nội dung trên nền tảng số, chẳng 

hạn như tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc video 

đơn giản. Sau khóa học, họ hiểu rằng năng lực 

kiến tạo cần những yêu cầu cao hơn không chỉ 

tạo lập nội dung thuần túy. Hơn nữa, năng lực 

kiến tạo còn bao gồm nhiều kỹ năng phức tạp 

hơn như sử dụng công cụ điều hành văn bản 

nâng cao (button, siêu liên kết, chuyển file), 

đóng góp ý kiến, bình luận, đánh giá nội dung 

cũng như tham gia bình duyệt theo sở thích và 

mối quan tâm cá nhân. Đặc biệt, người học đã 

định hình khái niệm về thành phần năng lực 

kiến tạo không đơn thuần là kỹ năng mà còn 

liên quan đến đạo đức và trách nhiệm xã hội. 

Sự mở rộng này có thể khiến họ nhận thấy năng 

lực của mình chưa thực sự đáp ứng đầy đủ yêu 

cầu, từ đó đánh giá thấp hơn khả năng của bản 

thân so với trước khi tham gia chương trình. 
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3. KẾT LUẬN  

Chương trình can thiệp thử nghiệm đã 

mang lại sự cải thiện ở thành phần năng lực 

phân tích - đánh giá của sinh viên tham gia 

nghiên cứu. Trước khi can thiệp, giá trị trung 

bình của thành phần năng lực này là 3.39 và tăng 

lên 3.60 sau khi hoàn thành chương trình. Các 

thảo luận nhóm cũng thể hiện rõ sự thay đổi ở 

khả năng thẩm định thông tin một cách chính 

xác và đưa ra quyết định phù hợp dựa trên các 

tiêu chí khách quan. Sự tiến bộ này cho thấy tính 

khả thi và tiềm năng mở rộng của chương trình. 

Về căn bản, kết quả này khá nhất quán với 

những nghiên cứu tiền nhiệm. Nghiên cứu của 

Zhang [23] chỉ ra rằng khả năng nhận diện và 

kiểm chứng tin giả của người tham gia được cải 

thiện đáng kể sau khi tiếp cận các can thiệp bằng 

phương tiện truyền thông nghe nhìn. Nghiên cứu 

của Shensa [21] nhấn mạnh rằng độ tuổi, giới 

tính, tình trạng kinh tế - xã hội và trình độ học 

vấn đều là các biến số quan trọng tác động đến 

hiệu quả của chương trình huấn luyện thông hiểu 

thông tin truyền thông. Đây là sự khác biệt đối 

với kết quả chúng tôi ghi nhận trong nghiên cứu 

này. Điều này cho thấy hoạt động can thiệp là 

hiệu quả nhưng có thể điều chỉnh tùy vào bối 

cảnh và nhóm đáp viên để tạo ra những thay đổi 

tích cực.  

Mặc dù có những cải thiện ban đầu, nhưng 

việc không tạo ra sự thay đổi đáng kể ở các 

thành phần năng lực tiếp cận, kiến tạo và tác 

động là những điểm mà chương trình can thiệp 

này cần lưu ý và xem xét một cách hệ thống và 

dài hơi. Một trong các điểm cần lưu ý đó là khắc 

phục những hạn chế của nghiên cứu. Đầu tiên là 

một số hạn chế trong thiết kế chương trình can 

thiệp. Đây là nghiên cứu trên cùng nhóm và 

không có nhóm đối chứng. Trừ các yếu tố nhân 

khẩu học, mô hình nghiên cứu cũng chưa chỉ ra 

các biến trung gian (có khả năng) tạo ra ảnh 

hưởng đến năng lực thông hiểu thông tin truyền 

thông của đối tượng. Trong quá trình triển khai 

thực nghiệm, phương pháp giảng dạy chủ yếu 

tập trung vào lý thuyết, có thể ảnh hưởng đến sự 

phát triển của các năng lực thành phần khác như 

kiến tạo và tác động. Theo phân tích meta của S. 

H. Jeong [11], hiệu quả của các chương trình 

can thiệp tăng lên đáng kể khi thời gian triển 

khai kéo dài và kết hợp với các hoạt động thực 

hành. Chúng tôi nhận thấy rằng thời gian 10 tuần 

có thể đủ để người học tiếp thu kiến thức. Tuy 

nhiên, các hoạt động thực hành cần thiết phải bổ 

sung và điều chỉnh để phù hợp hơn với nhóm 

đối tượng công dân kỹ thuật số. Đồng thời, 

nghiên cứu của Hobbs và Frost [9] nhấn mạnh, 

năng lực kiến tạo là một thành phần năng lực 

phức tạp, đòi hỏi thời gian thực hành lâu dài 

cùng với sự tham gia vào các dự án thực tiễn để 

người học kiểm chứng và phát triển kỹ năng 

này. Đối với năng lực tác động, việc tạo ra ảnh 

hưởng xã hội thông qua các sản phẩm truyền 

thông yêu cầu kiến thức, kỹ năng cũng như kinh 

nghiệm thực tế đa dạng, điều mà nhóm khách 

thể là sinh viên năm nhất chưa thể đáp ứng một 

cách toàn diện. 

Tuy có những hạn chế nhất định nhưng kết 

quả ban đầu cho chúng tôi một vài gợi ý nhằm 

nâng cao hiệu quả các khóa học phát triển năng 

lực thông hiểu thông tin truyền thông trong bối 

cảnh giáo dục đại học Việt Nam. Trước tiên, cần 

gia tăng hỗ trợ sau khóa học như một hình thức 

kéo dài thời gian can thiệp hoặc tổ chức các hoạt 

động học tập bổ trợ, tạo điều kiện để sinh viên 

củng cố và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả. 

Điều này có thể được triển khai bằng cách hoàn 

thiện kho dữ liệu liên quan đến năng lực thông 

hiểu thông tin truyền thông để hỗ trợ quá trình tự 

học của sinh viên bên ngoài/sau lớp học. Ngoài 

ra, việc duy trì lớp học với số lượng trên 60 sinh 

viên có thể làm giảm hiệu quả huấn luyện kỹ 

năng thực hành do giảng viên khó có thể theo sát 

và hỗ trợ từng cá nhân. Do đó, có thể cân nhắc 

triển khai mô hình huấn luyện với quy mô nhỏ 

hoặc tăng cường áp dụng các phương pháp thực 

hành và tương tác nhóm nhỏ để tối ưu hóa hiệu 

quả học tập và tăng cường sự hợp tác giữa sinh 
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viên [12]. Đồng thời, trong quá trình huấn luyện, 

người huấn luyện có thể tích hợp các phương 

pháp giảng dạy mới như dạy học dự án (Project-

Based Learning) hoặc trò chơi hóa 

(Gamification) với tính tương tác cao để tăng 

cường hoạt động thực hành, kích thích khả năng 

hứng thú học tập và tiếp thu của người học. 
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